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QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng đối với học sinh khối trung cấp K60 (TT GDTX) 

khóa học 2023-2025; Trung cấp K60, năm học 2024 - 2025 (tại trường) 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/20121 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Ban hành Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-CĐSL ngày 17/02/2025 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên; 

Quyết định số 788/QĐ-CĐSL ngày 06/9/2024 của trường Cao đẳng Sơn La 

về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Biên bản số 135/BB-HĐTĐKTKL ngày 07/11/2025 của Hội đồng Thi 

đua khen thưởng, kỷ luật HSSV về việc Họp xét khen thưởng năm học cho học sinh 

khối trung cấp K60 (TT GDTX) khóa học 2023-2025; Trung cấp K60, năm học 2024 

- 2025 (tại trường); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh, sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen, phần thưởng cho cá nhân khối trung cấp K60 (TT 

GDTX) khóa học 2023-2025; Trung cấp K60, năm học 2024 - 2025 (tại trường) 
(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng cho cá nhân HSSV cụ thể như sau: 

- HSSV Giỏi năm học: 150.000đ/HSSV x 01 HSSV = 150.000đ. 

- HSSV Giỏi khóa học: 250.000đ/HSSV x 15 HSSV = 3.750.000đ 

- HSSV Khá khóa học: 200.000đ/HSSV x 32 HSSV = 6.400.000đ 

Tổng số tiền: 10.300.000đ (Mười triệu ba trăm nghìn đồng chẵn). 

Nguồn kinh phí: Trích từ quỹ khen thưởng của nhà trường 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ - Công tác HSSV, 

Kế hoạch - Tài chính,; Trưởng các khoa, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và các 



học sinh có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo); 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, TC - HSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Xuân Thắng 



DANH SÁCH 

HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-CĐSL ngày 12/11/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 
 

 

TT Họ Tên Lớp 
TB 

HT 

XL 

HT 

TB 

RL 

XL 

RL 

Loại 

KT 

1 Cầm Văn Nhật TC Điện nước K60 – SM 8,07 Giỏi 89 Tốt Giỏi 

2 Mùa A Thành TC Điện nước K60 - SM 7,63 Khá 85 Tốt Khá 

3 Hờ A Minh TC Điện nước K60 - SM 7,58 Khá 83 Tốt Khá 

4 Lò Thị Thanh Huyền TC Pháp luật K60 - MS 8.1 Giỏi 8.8 Tốt Giỏi 

5 Cà Thị Nính TC Pháp luật K60 - MS 8.4 Giỏi 8.9 Tốt Giỏi 

6 Giàng A Su TC Pháp luật K60 - MS 7.7 Khá 8.2 Tốt Khá 

7 Hoàng Ngọc Ánh TC Pháp luật HCC K60A- MC 8.13 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

8 Lường Thị Quyên TC Pháp luật HCC K60A- MC 8.09 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

9 Mè Thanh Trúc TC Pháp luật HCC K60A- MC 8.13 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

10 Phàng Thị Dua TC Quản lý đất đai K60A- PY 8.02 Giỏi 87 Tốt Giỏi 

11 Hà Thị Vân Anh TC Quản lý đất đai K60A- PY 7.86 Khá 88 Tốt Khá 

12 Hà Mai Thư TC Quản lý đất đai K60A- PY 7.93 Khá 87 Tốt Khá 

13 Mao Thị Thanh TC Chăn nuôi TY K60B - QN 7.77 Khá 85 Tốt Khá 

14 Lò Thị Ngọc Ánh TC Chăn nuôi TY K60B - QN 7.31 Khá 84 Tốt Khá 

15 Lò Thị Kim Oanh TC Chăn nuôi TY K60B - QN 7.38 Khá 84 Tốt Khá 

16 Giàng Gậu Dia TC CTXH K60B-SC 8.01 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

17 Vừ Bả Trỏ TC CTXH K60B-SC 7.86 Khá 87 Tốt Khá 

18 Giàng Thị Đía TC Trồng trọt & BVTV K60B - SM 7,71 Khá 84 Tốt Khá 

19 Vì Thị Thanh Minh TC Trồng trọt & BVTV K60B - SM 7,69 Khá 82 Tốt Khá 

20 Và Thị Mỷ TC Trồng trọt & BVTV K60B - SM 7,68 Khá 86 Tốt Khá 

21 Nguyễn Minh Khôi TC PL Hành Chính Công K60B - TC 8,03 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

22 Lò Thúy Nga TC PL Hành Chính Công K60B - TC 7,89 Khá 86 Tốt Khá 

23 Cà Văn Cảnh TC PL Hành Chính Công K60B - TC 7,52 Khá 87 Tốt Khá 

24 Lò Thị Bích Kỳ TC HDDL K60B - VH 8,25 Giỏi 85 Tốt Giỏi 



 

25 Đinh Thị Như Quỳnh TC HDDL K60B - VH 7,86 Khá 87 Tốt Khá 

26 Lò Thị Mỹ Vân TC HDDL K60B - VH 7,85 Khá 88 Tốt Khá 

27 Lò Thị Duy TC CN Thú Y K60A - SM 7,43 Khá 83 Tốt Khá 

28 Lường Thị Thúy TC CN Thú Y K60A - SM 7,38 Khá 84 Tốt Khá 

29 Vì Thị Ánh Nguyệt TC CN Thú Y K60A - SM 7,24 Khá 83 Tốt Khá 

30 Lò Thị Hồng Linh TC Nghiệp vụ bán hàng K60B - QN 7,84 Khá 87 Tốt Khá 

31 La Văn Thắng TC Nghiệp vụ bán hàng K60B - QN 7,88 Khá 86 Tốt Khá 

32 Cầm Thị Thu Phương TC Nghiệp vụ bán hàng K60B - QN 7,52 Khá 86 Tốt Khá 

33 Tòng Thị Mai TC BVMTĐT K60A - TC 8,01 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

34 Lò Thị Huỳnh TC BVMTĐT K60A - TC 7,95 Khá 87 Tốt Khá 

35 Lò Thị Mai Trang TC BVMTĐT K60A - TC 7,77 Khá 87 Tốt Khá 

36 Lò Văn Hiệp TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC 7,33 Khá 85 Tốt Khá 

37 Cà Văn Hùng TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC 7,72 Khá 89 Tốt Khá 

38 Quàng Văn Trường TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC 7,47 Khá 85 Tốt Khá 

39 Hàng A Củ TC Lâm sinh K60C - ML 7.37 Khá 83 Tốt Khá 

40 Sùng A Gạng TC Lâm sinh K60C - ML 7.33 Khá 80 Tốt Khá 

41 Cứ A Phong TC Lâm sinh K60C - ML 7.44 Khá 84 Tốt Khá 

42 Quàng Thị Kim Nga TC Văn thư hành chính K60B - ML 7.84 Khá 86 Tốt Khá 

43 Lò Thị Thuỷ TC Văn thư hành chính K60B - ML 7.78 Khá 87 Tốt Khá 

44 Ly Rạng Xo TC Văn thư hành chính K60B - ML 8.07 Giỏi 88 Tốt Giỏi 

45 Lù A Của TC Pháp luật K60D - ML 8.5 Giỏi 89 Tốt Giỏi 

46 Vàng Thị Ly TC Pháp luật K60D - ML 8.1 Giỏi 82 Tốt Giỏi 

47 Cháng A Páo TC Pháp luật K60D - ML 8.2 Giỏi 81 Tốt Giỏi 

48 Vàng A Dê TC Hội họa K60 8.5 Giỏi 93 XS Giỏi 

 

Danh sách gồm: 48 học sinh 
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